
 

KẾ HOẠCH  

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 2025 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2000/QH12 ngày 

21/11/2017.  

- Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng.  

- Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.  

- Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ Y tế ban hành 

Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh 

phẩm Y tế bắt buộc. 

 - Quyết định số 271/QĐ-BYT ngày 22/01/2025 của Bộ Y tế Quyết định 

ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh 

Sởi năm 2025.  

- Kế hoạch số 250/KH-KSBT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hoà ngày 10/02/2025 về việc Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, 

chống dịch sởi năm 2025. 

Trung tâm Y tế Nha Trang triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng, chống dịch sởi năm 2025 trên địa bàn thành phố Nha Trang như sau: 

 II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

 Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động 

phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi tại các vùng 

nguy cơ, vùng đang có ca sởi, dịch xảy ra.   

 2.Mục tiêu cụ thể: 

- 95% trẻ từ 1-5 thuộc đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm hoặc chưa 

được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sỏi theo quy định tại vùng nguy cơ, 

vùng đang có ca sởi, dịch sởi xảy ra. 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế về Quy định chi tiết một số điều 
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của Nghị định 104/2016/ NĐ – CP gày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng. 

III. THỜI GI N VÀ PHẠM VI TRIỂN KH I 

1.Thời gian:  

Thời gian triển khai trong năm 2025, triển khai sớm ngay sau khi được 

cung ứng vắc xin. 

2.  ối tượng: 

Tất cả trẻ từ 1-5 tuổi trên toàn thành phố Nha Trang (Tính đến ngày tổ 

chức chiến dịch) bao gồm cả trẻ vãng lai có mặt tại địa phương, mỗi trẻ sẽ được 

tiêm 1 mũi vắc xin MR (Sởi- Rubella). Nhân viên Y tế có nguy cơ tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh điều trị bệnh nhân sởi chưa tiêm đủ mũi vắc xin chứa 

thành phần sởi theo quy định. 

 N oại trừ đối tượn  đã được tiêm vắc xin có c ứ  t  n  p ần sởi  oặc 

MR  oặc vắc xin có c ứ    n  p ần sởi/ Rubell  tron  vòn  1 t  n  trước k i 

triển k  i tiêm (Có bằn  c ứn  được tiêm t ể  iện trên p iếu/ sổ tiêm c ủn / 

p ần mềm quản lý tiêm c ủn ); đối tượn  đã tiêm đủ mũi vắc xin c ứ  t  n  

p ần sởi t eo qu  địn .  

(Lưu ý: Nếu k ôn  rõ  oặc k ôn  r  so t được tiền sử tiêm c ủn  t ì t ực 

 iện tiêm vắc xin n   ) 

3. Số  ượng:  

- Dự kiến trẻ 1-5 tuổi : 2.814 

- Nhân viên Y tế  : 265 

4. Ph m vi triển khai: 

Chiến dịch tiêm vắc xin MR sẽ được tổ chức trên quy mô toàn thành phố 

Nha Trang với 100% số xã, phường. 

IV. N I DUNG KẾ HOẠCH 

 1.  iều tra,   p danh sách đối tượng: 

- Đối tượng tiêm bổ sung vắc xin MR là tất cả trẻ từ 1-5 tuổi đang có mặt 

tại địa phương 

 ơn vị 

 ối 

tượng 

trẻ 1 

đến 5 

tuổi 

Cán b  

Y tế đề 

xuất 

tiêm vắc 

xin MR 

Vắc 

xin 

Bơm kim 

tiêm t  

khoá 

0,5ml 

(cái) 

Bơm kim 

tiêm 

dùng 1 

 ần 5ml 

(cái) 

H p an 

toàn 5 

lít (cái) 

Vĩnh Phương 120 12 160 140 14 2 

Vĩnh Trung 110 7 140 120 12 2 

Vĩnh Thạnh 33 8 50 50 5 1 

Vĩnh Ngọc 60 9 80 70 7 1 

Vĩnh Hiệp 80 9 110 90 9 1 
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+ Điều tra trong trường học: Lập danh sách theo lớp đối với trẻ từ 1-5 tuổi 

học mẫu giáo, nhà trẻ. Cần trao đổi với Ban Giám hiệu các trường về kế hoạch 

phối hợp triển khai với Trạm Y tế, đề nghị nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ y 

tế học đường (nếu có) thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi theo lớp. 

+ Điều tra tại cộng đồng: Nhóm trẻ từ 1-5 tuổi tại cộng đồng không đi học 

theo tổ/ấp/thôn bản với sự hỗ trợ của YTTB, CTV dân số, trưởng thôn trên địa 

bàn. Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu ý những trẻ chưa được quản 

lý tại vùng giáp ranh và nơi có biến động dân cư. 

Lưu ý:KHÔNG tiêm vắc xin MR c o n ữn  đối tượn  đã được tiêm vắc 

xin Sởi  oặc MR  oặc vắc xin có c ứ  t  n  p ần Sởi v / oặc Rubella trong 

vòng 01 t  n  trước k i triển k  i tiêm; KHÔNG tiêm vắc xin MR c o đối tượn  

đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin c ứ  t  n  p ần sởi t eo qu  địn . 

Vĩnh Thái 30 10 50 40 4 1 

Phước Đồng 250 14 330 270 27 3 

Vĩnh Lương 162 8 220 170 17 2 

Vĩnh Hải 156 10 210 166 17 2 

Vĩnh Hòa 108 8 150 116 12 2 

Vĩnh Phước 90 9 130 100 12 2 

Vĩnh Thọ 26 8 50 35 4 1 

Vạn Thạnh 58 13 90 72 8 1 

Phương Sài 152 11 210 163 17 2 

Ngọc Hiệp 60 10 90 70 7 1 

Phước Hải 75 11 110 86 9 1 

Tân Tiến 215 13 290 228 23 3 

Phước Hòa 160 8 210 168 17 2 

Lộc Thọ 96 9 130 105 11 2 

Vĩnh Nguyên 105 10 150 115 12 2 

Vĩnh Trường 318 8 410 326 33 4 

Phước Long 350 11 460 111 12 2 

Khoa KSBT 0 7 10 7 1 1 

Khoa YTCC 0 4 10 4 1 1 

Phòng dân số 0 1 10 1 1 1 

Khoa CSSKSS 0 7 10 7 2 1 

Văn phòng TTYT 0 17 20 17 2 1 

Phòng khám đa 

khoa Nha Trang    0 
21 

30 21 2 1 

TỔNG C NG 2.814 273 3.920 2.868 298 46 



4 
 

 

 2. Cung ứng vắc xin MR, bơm kim tiêm, h p an toàn: 

 - Dự trù vắc xin MR: 

+ Vắc xin MR sử dụng là vắc xin do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc 

xin, sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi. 

+ Dựa trên số đối tượng cần tiêm chủng, các Trạm Y tế dự trù nhu cầu vắc 

xin và vật tư tiêm chủng cần thiết. 

- Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin MR: 

+ Khoa dược Trung tâm Y tế Nha Trang: Tiếp nhận vắc xin từ kho tỉnh về 

kho để bảo quản và cấp phát cho các xã, phường. 

+ Khoa Kiểm soát bệnh tật: Phân phối vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn 

cho các xã, phường. 

+ Thời hạn hoàn thành vận chuyển vắc xin tới xã là trước thời điểm triển 

khai của xã đó từ 1- 3 ngày đối với các xã xa, hoặc ngay trước buổi tiêm đối với 

các xã gần. 

+ Tuyến xã: Nhận vắc xin từ kho dược Trung tâm Y tế Nha Trang, bảo 

quản và vận chuyển vắc xin tới các điểm tiêm trước buổi tiêm chủng. 

+ Số vắc xin MR cần cho triển khai là 3.920 liều. 

+ Số bơm kim tiêm tự khoá 0,5 ml cần là 2.868 cái. 

+ Số bơm kim tiêm dùng 1 lần 5 ml cần là 298 cái. 

+ Số hộp an toàn loại 5 lít cần cho kế hoạch là 46 cái. 

3. Tổ chức tiêm chủng: 

- Hình thức triển khai:  

+ Tổ chức chiến dịch tiêm chủng bổ sung, có thể triển khai tiêm chủng 

vắc xin MR đồng loạt các Trạm Y tế và các trường mẫu giáo, mầm non, nhà 

trẻ,… trong một hoặc nhiều đợt theo cụm xã, phường tùy vào điều kiện của từng 

địa phương. Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay cuối mỗi đợt hoặc 

trong tiêm chủng thường xuyên. 

 + Đối với nhân viên Y tế đơn vị nào không đủ điều kiện tiêm chủng sẽ 

thực hiện tiêm tại đơn vị Y tế đủ điều kiện tiêm chủng gần đơn vị nhất cụ thể 

như sau: Văn phòng Trung tâm Y tế; Khoa KSBT; Khoa YTCC tiêm tại Trạm y 

tế Phước Hòa, Khoa CSSKSS tiêm tại Trạm Y tế Phương Sài, Phòng Dân số 

tiêm tại Trạm Y tế Vạn Thạnh, Phòng khám Đa khoa Nha Trang tiêm tại Trạm 

Y tế Vĩnh Thọ và các  trạm Y tế thực hiện tiêm cho cán bộ y tế tại đơn vị. 

+ Các cơ sở tiêm chủng thực hiện các hoạt động truyền thông trước khi tổ 

chức cho cán bộ tại đơn vị mình đăng ký tiêm chủng và trong suốt quá trình 

triển khai. 

  - Tổ chức buổi tiêm chủng: 

 + Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên 

địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm.  
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+ Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

- Rà soát và tiêm vét: 

Những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký 

có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét. Tiêm vét là hoạt 

động bắt buộc cần được dự kiến trong kế hoạch. Để hạn chế số trẻ bị bỏ sót cần 

thực hiện các nội dung sau: 

+ Trong buổi tiêm: Phối hợp với các cộng tác viên cơ sở để thông báo và 

vận động cha mẹ đưa trẻ đến tiêm chủng. Bổ sung thêm vào danh sách các trẻ 

vãng lai và thống kê riêng theo mẫu ghi chép và báo cáo. 

+ Vào cuối mỗi buổi tiêm: Đánh dấu và xác định các trẻ chưa tiêm trong 

danh sách đã đăng ký ban đầu cũng như trẻ vãng lai mới phát hiện. Kịp thời 

thông báo trên loa truyền thanh hoặc tìm cách thông báo cho gia đình những trẻ 

chưa được tiêm để đưa trẻ đến.  

- Cuối đợt: Tổng hợp số lượng trẻ chưa tiêm cần được tiêm vét để bố trí 

đội tiêm, xác định thời gian và hậu cần vật tư cho tiêm vét. Phân công cán bộ 

liên hệ với các hộ gia đình thông báo lại địa điểm và thời gian tiêm vét và huy 

động trẻ đối tượng ra tiêm. 

+ Đối với các trường hợp tạm hoãn: cần có kế hoạch tiêm vét vào ngày 

tiêm chủng thường xuyên trong tháng. 

+ Đối với các vùng khó khăn thuộc các xã đảo, cần rà lại danh sách tiêm 

vào cuối mỗi đợt, tránh tình trạng bỏ sót đối tượng.   

4. Truyền thông: 

- 22 Trạm Y tế xã, phường: Thông báo hàng ngày trên loa, đài tác hại của 

bệnh Sởi-Rubella; Thông báo về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi 

tiêm chủng cho người dân được biết.  

- Thời gian: Truyền thông thực hiện trước và trong thời gian triển khai 

tiêm. 

5. Theo dõi, giám sát và báo cáo: 

- Khoa Kiểm soát bệnh tật chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động trước, 

trong và sau khi triển khai kế hoạch. Cán bộ giám sát có trách nhiệm theo dõi 

giám sát và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, 

đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng. 

- Trạm Y tế thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng tuần trong thời 

gian tổ chức kế hoạch và báo cáo tổng hợp trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc về 

Khoa Kiểm soát bệnh tật.  

- Khoa Kiểm soát bệnh tật tổng hợp và gửi báo cáo kết quả tiêm vắc xin MR 

trên địa bàn toàn thành phố cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. 
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(Lưu ý k ôn  đư  v o b o c o c iến dịc  đối với n ữn  trườn   ợp t uộc 

diện tiêm c ủn  t ườn  xu ên v o t ời  i n triển k  i c iến dịc  để tr n  trùn  

lặp đối tượn   kết quả tiêm c ủn ). 

6. Kinh phí th c hiện: Kinh phí chi theo quy định hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HI N 

1. Khoa Kiểm soát bệnh t t và HIV// IDS: 

- Chủ trì triển khai và tăng cường giám sát công tác thực hiện kế hoạch. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn cho 

cán bộ Y tế thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin MR cho trẻ 1 – 5 tuổi  

- Công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện ngay từ thời gian chuẩn 

bị và trong suốt thời gian triển khai tiêm vắc xin MR. Cán bộ giám sát có trách 

nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ điểm tiêm chủng thực hiện đúng các quy định 

của Bộ Y tế, bảo đảm chất lượng và an toàn tiêm chủng. 

2. Tr m Y tế: 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo xã, phường lập Kế hoạch triển khai chiến dịch 

tiêmvắc xin MR cho trẻ từ 1 - 5 tuổi phù hợp theo tình hình thực tế tại địa 

phương. Xây dựng kế hoạch truyền thông, viết bài tuyên truyền phối hợp với 

trường mầm non trên địa bàn, tổ dân phố và các cơ quan truyền thông và các 

phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để cung cấp thông tin cho người 

dân. Thực hiện truyền thông, tư vấn trước và trong buổi tiêm chủng tại các điểm 

tiêm chủng. 

- Điều tra, điền danh sách trẻ từ 1 - 5 tuổi cần tiêm vắc xin MR tại các 

trường mầm non, trẻ tại cộng đồng theo mẫu quy định. 

- Tham mưu Ban chỉ đạo địa phương vận động các ban ngành, đoàn thể 

liên quan tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm bổ sung vắc xin MR 

cho đội ngũ cán bộ, giáo viên khối mầm non, mẫu giáo, vận động phụ huynh 

đưa con em đi tiêm vắc xin. Đồng thời hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách đối 

tượng, tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai tiêm bổ sung vắc xin MR. 

- Thực hiện tiêm vắc xin MR đảm bảo đạt tỷ lệ chỉ tiêu ≥ 95%.  

- Dự trù vắc xin MR, lịch tiêm gởi về Khoa KSBT&HIV/ IDS để có kế 

hoạch đề xuất, nhận, phân bổ, quản lý, điều phối vắc xin, vật tư tiêm chủng đảm 

bảo có đủ vắc xin và dụng cụ tiêm chủng để triển khai tiêm vắc xin MR cho trẻ 

1-5 tuổi. 

- Thực hiện tiêm chủng an toàn theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y 

tế. Cuối mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát các hoạt động để kịp thời đưa ra kế 

hoạch tiêm vét và các hoạt động điều chỉnh, đảm bảo không để sót đối tượng 

tiêm chủng. 

- Thực hiện khám sàng lọc chặt chẽ và tư vấn đầy đủ trước khi tiêm 

chủng(T eo qu ết địn  1575/QĐ-BYT n    27/3/2023 củ  Bộ Y tế về việc  ướn  

dẫn k  m s n  lọc trước tiêm c ủn  c o trẻ em). 
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- Tuân thủ đúng các trường hợp chỉ định, chống chỉ định. Hướng dẫn bà 

mẹ cách chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng. 

- Sẵn sàng xử trí cấp cứu đối với các trường hợp tai biến nặng sau tiêm 

chủng theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ tại điểm tiêm chủng, phối hợp với Trung tâm 

Cấp cứu 115 trong vận chuyển, cấp cứu. 

3. Bố trí điểm tiêm chủng và điểm tr c cấp cứu: 

- Bố trí điểm tiêm chủng: Chia làm 3 nhóm: 

+ Đối với điểm tiêm chủng tại trường học: nên bố trí một phòng tiêm 

riêng biệt, tổ chức tiêm cuốn chiếu từng lớp, lần lượt cho từng trẻ. Cần có sự 

tham gia của thầy/cô giáo tại điểm tiêm chủng. Tránh phản ứng lan truyền và có 

kế hoạch xử trí kịp thời khi có phản ứng tâm lý, ảnh hưởng tới tâm lý học sinh, 

phụ huynh. 

+ Điểm tiêm tại trạm y tế: Có thể kết hợp tiêm vét hoặc trong tiêm chủng 

thường xuyên nếu số lượng không nhiều hoặc có đủ cán bộ y tế. 

+ Điểm tiêm lưu động: Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh 

tế xã hội đặc biệt khó khăn.  

VI. KIẾN NGHỊ,  Ề XUẤT 

- Đề xuất Trung tâm Cấp cứu 115 hỗ trợ Trung tâm Y tế Nha Trang trong 

công tác giám sát, sẵn sàng phương tiện vận chuyển trong thời gian tổ chức tiêm 

do Trung tâm Y tế Nha Trang không có bệnh viện, không có Khoa Hồi sức tích cực 

và phương tiện xe cấp cứu vận chuyển người bệnh về Trung tâm cấp cứu 115 nên 

gặp khó khăn trong công tác xử lý và vận chuyển các trường hợp có phản ứng nặng 

sau tiêm.  

- Trạm Y tế tham mưu UBND Xã/ Phường hỗ trợ kinh phí cho triển khai 

tiêm vắc xin MR. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, 

chống dịch sởi năm 2025 trên địa bàn thành phố Nha Trang đề nghị các đơn vị 

triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, phản hồi kịp 

thời về Khoa Kiểm soát bệnh tật./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Sở Y tế Khánh Hòa; 
- Trung tâm KSBT tỉnh KH; 
- Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh KH; 
- UBND thành phố Nha Trang; 
- Phòng Y tế Nha Trang; 
- Phòng Giáo dục và đào tạo TP Nha Trang; 

- UBND 22 xã phường; 

- Các Khoa, Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, K.KSBT. 

KT. GIÁM  ỐC 

PHÓ GIÁM  ỐC 

 

 

 
Lương Quang Th ch 
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